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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC 

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 612/QĐ-CTN ngày 03 tháng 4 năm 2013 

của Chủ tịch nước) 
 

1. Lương Thị Thanh Ngọc, sinh ngày 16/6/1974 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Freiligath Str. 25, 64319 Pfungstadt 
 

Giới tính: Nữ 

2. Vũ Thảo Nguyên, sinh ngày 21/5/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Markt 6, 07806 Neustadt an der Orla 
 

Giới tính: Nữ 

3. Tạ Thị Thanh Loan, sinh ngày 23/11/1975 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Hauptstr. 51, 64711 Erbach 

Giới tính: Nữ 
 
 

4. Phạm Ngọc Đức, sinh ngày 28/11/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Altmarkt 20, 04758 Oschatz 
 

Giới tính: Nam 
 

5. Nguyễn Lê Mai, sinh ngày 27.10.1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Lohr Str. 18, 09113 Chemnitz 

Giới tính: Nữ 
 
 

6. Nguyễn Quyết Chiến, sinh ngày 10/10/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Krainberg 13, 97318 Kitzingen 

Giới tính: Nam 
 
 

7. Nguyễn Thanh Nga, sinh ngày 06/11/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Westring 301, 55120 Mainz 

Giới tính: Nữ 
 
 

8. Phan Lan Anh, sinh ngày 14/9/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Brockeler Str.42, 27356 Rotenburg 
 

Giới tính: Nữ 
 

9. Phan Văn Lý, sinh ngày 03/8/1966 tại Quảng Trị 
Hiện trú tại: Brockeler Str. 42, 27356 Rotenburg 
 

Giới tính: Nam 
 

10. Phan Hoàng Luân, sinh ngày 03/5/2004 tại Đức 
Hiện trú tại: Brockeler Str. 42, 27356 Rotenburg 
 

Giới tính: Nam 
 
 

11. Trần Châu Hùng, sinh ngày 09/01/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Bahnhof Str.46, 64380 Rossdorf 
 

Giới tính: Nam 
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12. Nguyễn Đức Vượng Toni, sinh ngày 21/11/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Mottelerstr. 24, 04155 Leipzig 
 

Giới tính: Nam 
 

13. Nguyễn Thu Việt Trang, sinh ngày 16/10/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Mottelerstr. 24, 04155 Leipzig 
 

Giới tính: Nữ 
 

14. Phan Hoàng Long, sinh ngày 26/4/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Brockeler Str. 42, 27356 Rotenburg, Đức 
 

Giới tính: Nam 
 

15. Nguyễn Bích Ngọc, sinh ngày 25/02/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Mannheimer Str. 237, 55543 Bad Kreuznach 

Giới tính: Nữ 
 
 

16. Trần Hoài Đức, sinh ngày 15/5/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Sudeten Str. 32, 35576 Wetzlar 
 

Giới tính: Nam 
 
 

17. Lữ Đức Toàn, sinh ngày 30/4/2003 tại Đức 
Hiện trú tại: Kapitän Strasser Str. 16, 26197 Großenkenten 

Giới tính: Nam 
 
 

18. Trịnh Đức Anh, sinh ngày 25/02/1991 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Dresdner Str. 69B, 01640 Coswig 

Giới tính: Nam 
 
 

19. Cao Thu Trang, sinh ngày 07/8/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Rudorl-Breitscheid Str. 9B, 76189 Karlsruhe 
 

Giới tính: Nữ 
 

20. Trịnh Thị Mai Phương, sinh ngày 16/8/1992 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Dresdner Str. 69B, 01640 Coswig 

Giới tính: Nữ 
 
 

21. Trịnh Văn Cường, sinh ngày 12/4/1961 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Dresdner Str. 69B, 01640 Coswig 

Giới tính: Nam 
 
 

22. Trịnh Hồng Ngọc, sinh ngày 26/11/1956 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Schurzelter Mühle 30, 52074 Aachen 

Giới tính: Nữ 
 
 

23. Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh ngày 11/02/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Westring 21, 66424 Homburg 

Giới tính: Nữ 
 
 

24. Phạm Văn Lâm, sinh ngày 03/02/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Vorelere Karl Str. 74, 73033 Göppingen 
 

Giới tính: Nam 
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25. Vũ Nhữ Lâm, sinh ngày 29/01/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Heinrich - Zille Str. 14, 09111 Chemnitz 
 

Giới tính: Nam 
 

26. Nguyễn Thị Phương Loan, sinh ngày 15/3/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Bahnhof Str. 7b, 35708 Haiger 
 

Giới tính: Nữ 
 

27. Trương Trà My, sinh ngày 11/02/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Bahnhof Str. 21, 49525 Lengerich 

Giới tính: Nữ 
 
 

28. Lê Thu Trà My, sinh ngày 11/7/1995 tại Đức 
Hiện trú tại : Röther 31, 6553 Limburg 

Giới tính: Nữ 
 
 

29. Nguyễn Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 02/5/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Markt Str. 170, 47798 Krefel 
 

Giới tính: Nữ 
 

30. Lê Thị Tuyết Nhi, sinh ngày 31/5/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Olgastr. 2, 80636 München 
 

Giới tính: Nữ 
 

31. Nguyễn Đức Quân, sinh ngày 21/5/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Hülsener Weg 5, 49740 Haselünne 
 

Giới tính: Nam 
 

32. Nguyễn Dương Nam, sinh ngày 21/5/2004 tại Đức 
Hiện trú tại: Brahms Str. 20, 86368 Gersthofen 
 

Giới tính: Nam 
 

33. Nguyễn Thị Hương Giang, sinh ngày 15/11/1990 tại Đức 
Hiện trú tại: Auf Rinelen 122, 78056 Villingen - Schwenningen 
 

Giới tính: Nữ 
 

34. Huỳnh Viên Di, sinh ngày 23/02/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Münchner Str. 17 E, 85604 Zorneding 
 

Giới tính: Nam 
 

35. Hoàng Đức Anh, sinh ngày 26/01/1990 tại Đức 
Hiện trú tại: Dresdner Str. 34, 63110 Rodgau 
 

Giới tính: Nam 
 

36. Lâm Thị Ngọc Sương, sinh ngày 10/01/1965 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Ringstr. 6, 61381 Friedrichsdorf 
 

Giới tính: Nữ 
 

37. Vũ Quỳnh Hoa, sinh ngày 12/10/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Koog Str. 98, 25541 Brunsbüttel 
 

Giới tính: Nữ 
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38. Trần Trần Việt Anh, sinh ngày 16/02/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Van-Recum Str.6, 55545 Bad Kreuznach 

Giới tính: Nam 
 
 

39. Tô Thanh Tú, sinh ngày 30/10/1991 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Max-Woelm Str.3, 37269 Eschwege 
 

Giới tính: Nữ 
 

40. Bùi Trần Thị Thiên Hương, sinh ngày 03/6/1990 tại Đức 
Hiện trú tại: Blumenstr. 5, 04105 Leipzig 
 

Giới tính: Nữ 
 

41. Trần Công Tước, sinh ngày 28/10/1976 tại Bắc Ninh 
Hiện trú tại: Ostlandweg 3, 37075 Göttingen 
 

Giới tính: Nam 
 

42. Phạm Thị Ngọc Linh, sinh ngày 05/6/1982 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Ostlandweg 3, 37075 Göttingen 

Giới tính: Nữ 
 
 

43. Trần Hồ Đức, sinh ngày 27/8/2006 tại Đức 
Hiện trú tại: Ostlandweg 3, 37075 Göttingen 
 

Giới tính: Nam 
 

44. Nguyễn Ngọc Linh, sinh ngày 06/01/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Walltorstr. 25, 35390 Gießen 

Giới tính: Nữ 
 
 

45. Phạm Trung Kiên, sinh ngày 07/3/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: West Str. 6, 09112 Chemnitz 
 

Giới tính: Nam 
 

46. Nguyễn Thanh Tuấn, sinh ngày 18/5/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Stockerholz Str.8, 88048 Friedrichshafen 
 

Giới tính: Nam 
 

47. Nguyễn Hảo Nhi Anna, sinh ngày 11/12/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Dorschberg 21, 76744 Wörth am Rhein 
 

Giới tính: Nữ 
 

48. Trần Thị Mỹ Vân, sinh ngày 07/5/1986 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Eichendorffring 107, App.Y007, 35394 Gießen 
 

Giới tính: Nữ 
 

49. Lâm Tuyết Trang, sinh ngày 12/11/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Hauptstr. 55, 67742 Lauterecken 
 

Giới tính: Nữ 
 

50. Nguyễn Anh Tú, sinh ngày 20/9/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Markt Str. 7, 65343 Eltville am Rhein 

Giới tính: Nam 
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51. Dương Thanh Hải Quan, sinh ngày 02/9/1987 tại Quảng Nam 
Hiện trú tại: Altmühlweg 9, 91757 Treuchtlingen 
 

Giới tính: Nam 
 

52. Trương Như Cương, sinh ngày 24/10/1952 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Breite Str. 2, 37154 Northeim 
 

Giới tính: Nam 
 

53. Bùi Văn Linh, sinh ngày 16/5/1962 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Emil-Nolde-Allee 14, 36041 Fulda 
 

Giới tính: Nam 
 

54. Lương Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 08/11/1965 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Emil-Nolde-Allee 14, 36041 Fulda 
 

Giới tính: Nữ 
 

55. Nguyễn Thiên Mỹ, sinh ngày 11/10/2003 tại Đức 
Hiện trú tại: Gutenberg Str. 51, 21220 Seevetal 

Giới tính: Nữ 
 
 

56. Nguyễn Thị Đạm, sinh ngày 08/9/1966 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Gutenberg Str. 51, 21220 Seevetal 
 

Giới tính: Nữ 
 

57. Lê Quí Giang, sinh ngày 19/4/1968 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: St.-Guido-Stifts-Platz 11, 67346 Speyer 
 

Giới tính: Nam 
 

58. Trần Tiến Đạt, sinh ngày 19/12/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Kornweg 19, 27793 Wildeshausen 

Giới tính: Nam 
 
 

59. Đặng Thị Xuân Thủy, sinh ngày 16/10/1970 tại Bình Dương 
Hiện trú tại: Altstädter Str. 6, 75175 Pforzheim 

Giới tính: Nữ 
 
 

60. Trần Hồng Đức, sinh ngày 01/01/1969 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Brandenburger Str. 9, 87700 Memmingen 

Giới tính: Nam 
 
 

61. Trần Tuyết Mai, sinh ngày 04/01/2006 tại Đức 
Hiện trú tại: Brandenburger Str. 9, 87700 Memmingen 
 

Giới tính: Nữ 
 

62. Nguyễn Kim Phụng, sinh ngày 04/01/1981 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Zum Esch 19, 49479 Ibbenbüren 

Giới tính: Nữ 
 
 

63. Đào Ngọc Hoàn, sinh ngày 19/11/1970 tại Hưng Yên 
Hiện trú tại: Stift Str. 47, 20099 Hamburg 

Giới tính: Nam 
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64. Nguyễn Khanh Vy, sinh ngày 24/12/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Grenzhöfer Weg 28, 69123 Heidelberg 

Giới tính: Nữ 
 
 

65. Nguyễn Khánh Ly, sinh ngày 17/6/2001 tại Đức 
Hiện trú tại: Janheck 38, 49186 Bad Iburg 

Giới tính: Nữ 
 
 

66. Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 13/11/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Janheck 38, 49186 Bad Iburg 

Giới tính: Nam 
 
 

67. Trần Xuân Tài, sinh ngày 10/3/2003 tại Đức 
Hiện trú tại: Straße des Friedén 5B, 06385 Aken (Elbe) 

Giới tính: Nam 
 
 

68. Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 09/6/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Elisenstr. 14, 09111 Chemnitz 
 

Giới tính: Nam 
 

69. Nguyễn Lê Hồng Minh, sinh ngày 26/3/1968 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Schlachtstr. 9, 97941 Tauberbischofsheim 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

70. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 21/4/1936 tại Ninh Bình 
Hiện trú tại: Föhrer Str.39, 65199 Wiesbaden. 

Giới tính: Nữ 
 

 




